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Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2015
Người cam kết

Bùi Thị Thu Mai
1. Tên đề tài

“Đổi mới phương pháp dạy bài cấu trúc lặp” 

2. Tóm tắt
Trong chiến lược chung của sự phát triển kinh tế đất nước, những năm qua Đảng và Nhà nước ta đã chú trọng đến sự phát triển của nghành công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người
Mét ®Êt n­íc muèn ph¸t triÓn th× con ng­êi ngµy cµng cã tr×nh ®é nhËn thøc, trÝ thøc cao. Ngµy nay m¸y vi tÝnh ®èi víi con ng­êi kh«ng cßn xa l¹. Con ng­êi ®· biÕt sö dông c¸c c«ng dông cña m¸y vi tÝnh ®Ó ®iÒu khiÓn c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc, t¹o ra c¸c s¶n phÈm mÉu, thiÕt kÕ c¸c chi tiÕt phøc t¹p, tra cøu thu thËp th«ng tin ... nãi chung m¸y vi tÝnh gióp con ng­êi lµm ®­îc rÊt nhiÒu viÖc trong cuéc sèng. Do vËy nhu cÇu cÇn biÕt sö dông m¸y vi tÝnh ngµy cµng cao. NhiÖm vô cña ngµnh gi¸o dôc lµ ph¶i ®µo t¹o nh©n lùc ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña ®Êt n­íc kh«ng chØ lµ cã tr×nh ®é nhËn thøc, tay nghÒ mµ cßn ph¶i biÕt theo kÞp thêi ®¹i, ®¸p øng yªu cÇu cña x· héi. NhËn biÕt vai trß cña m¸y vi tÝnh còng nh­ tÇm quan träng cña nhiÖm vô mµ x· héi giao cho ngµnh gi¸o dôc nªn bé m«n Tin häc ®­îc ®­a vµo gi¶ng d¹y ë c¸c bËc häc. Bé m«n nµy ®­îc ®­a vµo gi¶ng d¹y ë THPT míi chØ lµ lµm quen víi víi thiÕt bÞ c«ng nghÖ míi. Kh¶ n¨ng giao tiÕp, kh¶ n¨ng øng dông  cña c¸c em víi m¸y vi tÝnh ®­îc dÇn dÇn lµm quen ®Ó h×nh thµnh thao t¸c víi m¸y vi tÝnh. 

M«n Tin häc nãi chung lµ sö dông c¸c øng dông (phÇn mÒm) trªn m¸y vi tÝnh  vµo lÜnh vùc häc tËp, nghiªn cøu, gi¶i trÝ. Qua ®ã con ng­êi h×nh thµnh thao t¸c, t­ duy. ViÖc gi¶ng d¹y bé m«n nµy ë c¸c vïng miÒn còng kh«ng gièng nhau v× cßn bÞ tuú thuéc vµo t×nh h×nh kinh tÕ cña mçi ®Þa ph­¬ng, ®iÒu kiÖn ë mçi tr­êng. Cã ®Þa ph­¬ng ¸p dông tõ bËc MÇm non, TiÓu häc, THCS, THPT nh­ng ë c¸c t×nh miÒn nói, vïng cao, vïng s©u th× ch­a ®­îc ®­a vµo gi¶ng d¹y ë hÇu hÕt c¸c bËc häc. Nh­ng ë c¸c tØnh miÒn nói, vïng s©u, vïng kinh tÕ khã kh¨n th× m¸y vi tÝnh ®èi víi häc sinh cßn rÊt míi l¹. 

Tin học là ngành khoa học ra đời chưa được bao lâu nhưng những thành quả mà nó mang lại cho con người thì vô cùng lớn. Nhận thức được tầm quan trọng của ngành Tin học nên Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định đưa môn Tin học vào giảng dạy trong trường THPT từ năm học 2006 – 2007. Đây là môn học hoàn toàn mới mẻ đối với học sinh THPT, học sinh phải tiếp cận với các khái niệm mới như; thông tin, xử lí thông tin, thuật toán, giải bài toán trên máy tính, các ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu, các hệ CSDL,…
Xuất phát từ thực tiễn giảng dạy tại trường THPT tôi thấy rằng, để đạt được hiệu quả trong mỗi phần học, tiết học cần phải có cách thiết kế bài giảng cho phù hợp với nội dung kiến thức; phương pháp, phương tiện dạy học phải phù hợp với từng đối tượng học sinh. Để qua mỗi phần học, tiết học học sinh thích thú với kiến thức mới, qua đó hiểu được kiến thức đã học trên lớp, đồng thời học sinh thấy được tầm quan trọng của vấn đề và việc ứng dụng của kiến thức trước hết để đáp ứng những yêu cầu của môn học, sau đó là việc ứng dụng của kiến thức vào các công việc thực tiễn trong đời sống xã hội. Qua nhiều năm giảng dạy tôi nhận thấy chương trình Tin học lớp 11 là tương đối khó, học sinh gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức nhất là khi học bài 10 “Cấu trúc lặp”. Từ thực tiễn này tôi đã tìm phương hướng giải quyết vấn đề, và qua nhiều lần thử nghiệm tôi đã thu được kết quả tương đối khả quan. Sau đây tôi xin trình bày kết quả quá trình nghiên cứu của mình. Tôi tạm đặt tên cho đề tài nghiên cứu của mình là:  Chính vì điều đó, tôi đã chọn đề tài: “Đổi mới phương pháp dạy bài cấu trúc lặp” với mục đích muốn chia sẻ với quí đồng nghiệp cùng tham khảo và có ý kiến xây dựng để đề tài nghiên cứu của tôi được hoàn thiện hơn. 
3. Giới thiệu

- Chương trình môn Tin học THPT nói chung là trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản nhất về công nghệ thông tin và những ứng dụng của nó trong đời sống xã hội, môn tin học 11 lại chủ yếu cung cấp cho học sinh khái niệm về thuật toán, các ngôn ngữ lập trình và lập trình. Đây là những khái niệm hoàn toàn mới đối với học sinh.
- Trong quá trình học tập, nghiên cứu và giảng dạy bộ môn Tin học tại trường. Tôi thấy ngành công nghệ thông tin cực kỳ quan trọng có thể nói nó quyết định sự phát triển của mỗi quốc gia trong xã hội hiện đại.

- Ứng dụng công nghệ thông tin có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Hiện nay, máy tính được coi như một công cụ trợ giúp không thể thiếu của con người. 

- Chương trình nghiên cứu và giảng dạy ở trường THPT cũng đã được đề cập đến ngành công nghệ thông tin. Tuy nhiên do đặc điểm của nhành là phát triển với tốc độ cao nên chương trình nhanh chóng bị lạc hậu và cần có sự thay đổi cập nhật thường xuyên.

- Cùng với sự phát triển của các ngành khoa học. Ngành khoa học Tin học  tạo ra một động lực vô cùng to lớn thúc đẩy sản xuất, kinh tế, tự động hoá, truyền thông phát triển, xử lí dữ liệu,… và cũng không thể phủ nhận được vai trò của nó đối với Ngành Giáo Dục, tạo ra những công nghệ dạy học mới không ngừng nâng cao chất lượng bài giảng đạt kết quả cao đáp ứng được yêu cầu đào tạo thế hệ trẻ, cung cấp nguồn lao động rất quan trọng cho tương lai của các quốc nói chung và  nước ta nói riêng.

4. Phương pháp

a) Khách thể nghiên cứu

Hai lớp được chọn tham gia thí nghiệm là: lớp 11A10 và 11A14 đây là 2 lớp có nhiều điểm tương đồng. Tôi xin trình bày cụ thể:

- Nhóm đối chứng là lớp 11A14 có 36 học sinh, trong đó: 18 nam, 18 nữ, Nhóm thực nghiệm là lớp 11A10 có 37 học sinh, trong đó: 19 nam, 18 nữ.

- Các em đều được lấy từ địa bàn 7 xã khu vực trường đóng mà không bị phân khu cục bộ.

- Về ý thức học tập, tất cả các em ở hai lớp này đều rất tốt, các em rất tích cực tích cực, chủ động.

- Về thành tích học tập của năm học trước, hai lớp này gần như tương đương nhau về điểm số của tất cả các môn học.

b) Thiết kế nghiên cứu

Tôi sử dụng thiết kế (b): Kiểm tra trước và sau tác động với các nhóm tương đương.

	Nhóm
	KT đầu vào
	Hoạt động
	KT đầu ra

	Đối chứng
	01
	Dạy học sử dụng phương pháp truyền thống
	03

	Thực nghiệm
	02
	Dạy học sử dụng phương pháp hỏi đáp, đàm thoại kết hợp với trình chiếu
	04


- Kiểm tra trước tác động để khẳng định hai nhóm tương đương về trình độ tôi lấy kết quả bài kiểm tra học kỳ I môn Tin học cách đó không xa.

- Bài kiểm tra sau tác động để thấy được sự khác biệt về kết quả học tập giữa 2 lớp thực nghiệm và đối chứng: Bài kiểm tra sau khi học xong chương II: Chương trình đơn giản

c) Quy trình nghiên cứu

Đối với lớp đối chứng là lớp 11A14 tôi sử dụng phương pháp dạy học đã được sử dụng nhiều năm trước là; bài giảng điện tử thông thường. 
Đối với lớp thực nghiệm lớp 11A10 tôi thực hiện một số thay đổi: Gợi động cơ bằng một trò chơi tạo hứng thú, hơn thế qua trò chơi học sinh có thể tự nhận thấy vấn đề, cùng với việc đổi mới áp dụng công nghệ, sử dụng bài giảng điện tử cùng với các ví dụ được áp dụng thực tế trong Pascal giúp học sinh nhanh chóng tiếp thu kiến thức và có thể thực hiện ngay các ví dụ đơn giản.
Bài 10 “Cấu trúc lặp” nằm trong chương III Cấu trúc rẽ nhánh và lặp
BÀI 10 CẤU TRÚC LẶP (TIẾT 1/2)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

      - Biết được ý nghĩa của cấu trúc lặp.

      - Biết được cấu trúc chung của lệnh lặp for trong ngôn ngữ lập trình Pascal.

      - Biết sử dụng đúng hai dạng lệnh lặp For trong ngôn ngữ lập trình Pascal.

2. Kĩ năng

      - Bước đầu sử dụng được lệnh lặp For để lập trình giải quyết được một số bài toán đơn giản.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

  1. Chuẩn bị của giáo viên.

- Máy vi tính, máy chiếu, 

- Đồ chơi: 

+ Chuẩn bị 10 đĩa số, chia làm 2 loại (là các đĩa trên đó có ghi các số), chẳng hạn loại thứ nhất (((((, loại thứ 2 ((((( 

+ 2 bảng phụ: 

	Học sinh thứ

	Số trên đĩa

	Tổng (tích)


			
			
			
			
			

	
	Học sinh thứ

Số trên đĩa

Tổng (tích)




  2. Chuẩn bị của học sinh.

      Học bài cũ và xem trước bài mới ở nhà.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC .
1. Hoạt động 1: Tổ chức trò chơi

a) Mục tiêu: 

Giúp học sinh nhận biết cấu trúc lặp trong tự nhiên

b) Nội dung:

- Thể lệ: 

+ Đặt úp 2 chồng đĩa lên bàn (chồng đĩa 1 được sắp xếp theo thứ tăng dần, chồng thứ 2 giảm dần, hoặc ngược lại)
+ Chọn 2 đội chơi, mỗi đội có 5 học sinh

+ Treo 2 bảng phụ lên bảng

+ Khi có hiệu lệnh bắt đầu em học sinh thứ nhất của mỗi đội sẽ nhanh chóng lật đĩa trên cùng và lên ghi số trên đĩa lên hàng đầu tiên của bảng phụ, sau khi học sinh thứ nhất của đội mình về vị trí thì học sinh thứ 2 bắt đầu lật đĩa thứ 2,… cứ như vậy cho đến đĩa cuối cùng. Đội thắng cuộc là đội kết thúc trò chơi với thời gian ít hơn và chính xác.

	Học sinh thứ

	Số trên đĩa

	Tổng (tích)


	1

	1

	1


	2

	3

	4


	3

	5

	9


	4

	7

	16


	5

	9

	25



	
	Học sinh thứ

Số trên đĩa

Tổng (tích)

1

10

10

2

8

18

3

6

24

4

4

28

5

2

30




+ Kết thúc trò chơi có phần thưởng cho mỗi đội

- Nhận xét: 

+ Yêu cầu học sinh thỏa luận, nhận xét trò chơi

+ Giáo viên nhận xét định hướng cho học sinh thấy được: Trò chơi diễn ra lặp đi lặp lại việc lật các đĩa số, ghi số của đĩa, cộng tổng các số của đĩa. Nhìn bảng kết quả còn nhận thấy ở mỗi dãy số; số sau tăng hoặc giảm 2 đơn vị so với số trước và việc này cũng lặp đi lặp lại.

1. Hoạt động 2: Tìm hiểu ý nghĩa của cấu trúc lặp.
a. Mục tiêu:

Học sinh thấy được sự cần thiết của cấu trúc lặp trong lập trình.

b. Nội dung:

Bài toán 1: Viết chương trình tính tổng     
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Bài toán 2: Một người có số tiền là S, ông ta gửi tiền tiết kiệm ngân hàng với lãi suất 1,5%/tháng. Hỏi sau 12 tháng gửi tiết kiệm (không rút tiền lãi hàng tháng), ông ta được số tiền là bao nhiêu?

   c. Các bước tiến hành:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Nêu bài toán đặt vấn đề như bài toán 1 sgk

- Y/c HS xác định công thức toán học để tính tổng?
	 1. Chú ý quan sát bài toán đặt vấn đề.

- Thảo luận - trả lời:

“Rất khó xác định được công thức”

	- Gợi ý phương pháp: Ta xem S như là một cái thùng, các số hạng như là những cái ca có dung tích khác nhau, khi đó việc tính tổng trên tương tự việc đổ các ca nước vào trong thùng S.
	- Nghe giảng, ghi nhớ.

	- Y/c HS cho biết 

+ có bao nhiêu lần đổ nước vào thùng?

+ Mỗi lần đổ một lượng là bao nhiêu? Lần thứ i đổ bao nhiêu?

+ Phải viết bao nhiêu lệnh?
	- Thảo luận – trả lời:

+ Phải thực hiện 100 lần đổ nước.

+ Mỗi lần đổ    
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+ Phải viết 100 lệnh.

	2. Nêu bài toán đặt vấn đề như bài toán 2 sgk

Y/c HS cho biết:

+ Hiểu như  thế nào về cách tính tiền gửi tiết kiệm trong bài toán 2.

+ Từ đó, hãy lập công thức tính tiền thu được sau tháng thứ nhất.
	2. Thảo luận - trả lời các câu hỏi:

+ Với số tiền S, sau mỗi tháng sẽ có tiền lãi là 0,015*S.

+ Số tiền này được cộng vào tổng số tiền ban đầu để tính lãi cho  tháng tiếp theo.

+ S: = S + 0,015*S;

	+ Phải thực hiện tính bao nhiêu lần như vậy?

- Nhận xét: “Chương trình được viết như vậy sẽ rất dài, khó đọc và dễ sai sót. Cần có một cấu trúc điều khiển việc lặp lại thực hiện các công việc trên”.
+ Nêu rõ cho HS biết trong tất cả các ngôn ngữ lập trình đều có một cấu trúc điều khiển việc thực hiện lặp lại so với số lần đã định trước.
	+ Phải thực hiện tính 12 lần như vậy.

+ Tập trung theo dõi giáo viên giảng bài và ghi nhớ.

	3. Chia lớp thành 4 nhóm. 2 nhóm viết thuật toán giải quyết bài toán 1, 2 nhóm viết thuật toán giải quyết bài toán 2 lên bìa trong.

- Thu kết quả, chiếuchiê  kết quả lên bảng. Gọi học sinh nhóm  khác nhận xét đánh giá.

- Chuẩn hóa lại thuật toán cho học sinh lần cuối.
	3. Thảo luận theo nhóm để viết thuật toán:

Bước 1: N <– 0; S <– 1/a;

Bước 2: N <– N+1;

Bước 3: nếu : N>100 thì chuyển đến bước 5.

Bước 4: S <– S+1/(a+N);

            Quay lại bước 2;

Bước 5: Đưa S ra màn hình rồi kết thúc.

- Thông báo kết quả viết được.

- Nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm khác.

- Theo dõi và ghi nhớ.


 2. Hoạt động 3: Tìm hiểu lệnh lặp For của ngôn ngữ lập trình Pascal.

a. Mục tiêu: 

- Học sinh biết được cấu trúc chung của lệnh FOR. Hiểu được ý nghĩa của các thành phần trong lệnh. Biết được sự thực hiện của máy khi gặp FOR. Vẽ được sơ đồ thực hiện đó.

b. Nội dung:

- Dạng tiến:

Cấu trúc:

For <biến đếm>:=<giá trị đầu> To <giá trị cuối> Do <lệnh cần lặp>;

Biến đếm: Là biến kiểu nguyên, kí tự hoặc miền con.

Giá trị đầu, giá trị cuối là biểu thức cùng kiểu với biến đếm. Giá trị đầu phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị cuối.

Sự thực hiện của máy:

Bước 1: Tính giá trị đầu, gán cho biến đếm.

Bước 2: Nếu biến đếm <= giá trị cuối thì

thực hiện lệnh cần lặp

 SƠ ĐỒ CẤU TRÚC LẶP (TIẾP)

- Dạng lùi:

Cấu trúc : for <biến đếm>:=<giá trị cuối> Downto <giá trị đầu> Do <lệnh cần lặp>;

Giá trị đầu phải lớn hơn hoặ bằng giá trị cuối.

Sự thực hiện của máy:

Bước 1: tính giá trị đầu, gán cho biến đếm.

Bước 2: Nếu biến đếm >= giá trị cuối thì

thực hiện lệnh cần lặp

SƠ ĐỒ CẤU TRÚC LẶP

c. Các bước tiến hành:  

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Yêu cầu học sinh nghiên cứu sáhc giáo khoa và cho biết cấu trúc chung của For?

- Giải thích:

 - < Biến đếm>: thường là biến đơn có kiểu nguyên hoặc kiểu kí tự.
	1. Nghiên cứu sgk - trở lời:

   For <Biến đếm>:=<giá trị đầu> To <Giá trị cuối> Do <lệnh cần lặp>;



	- Y/c HS cho biết ý nghĩa của <Giá trị đầu> <Giá trị cuối>, Kiểu dữ liệu của chúng.

- Hỏi: Trong bài toán gửi tiết kiệm, <Giá trị đầu> <Giá trị cuối> là bao nhiêu?

- Y/c HS cho biết trong bài toán tính tổng <Giá trị đầu> <Giá trị cuối> là bao nhiêu?

- Lưu ý HS; Những lệnh nào cần lặp lại ta đặt sau Do.
	- Dùng để làm giới hạn cho biến đếm.

- Cùng kiểu với <Biến đếm><Giá trị đầu> là 1; <Giá trị cuối> là 12.

 <Giá trị đầu> là 1; <Giá trị cuối> là 100.

	- Y/c HS cho biết khi nhiều lệnh khác nhau cần lặp lại ta viết như thế nào?
	- Thảo luận – trả lời

Phải sử sụng cấu trúc lệnh ghép.

	- Y/c HS cho biết trong bài toán gửi tiết kiệm, lệnh nào cần lặp lại?
	S : = S + 0,015*S;



	- Y/c HS cho biết trong bài toán tính tổng, lệnh nào cần lặp lại?
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	- Yêu cầu: HS nhận xét gì về giá trị của  <Giá trị đầu> <Giá trị cuối> ?

- Thuyết trình: Khi đó lệnh For được gọi là For tiến. Ngôn ngữ lập trình Pascal còn có một dạng For khác gọi là For lùi giống như trường hợp đội chơi số 2
	- HS thảo luận trả lời:

<Giá trị đầu> -> <Giá trị cuối>

	  2. Yêu cầu: Hãy trình bày cấu trúc chung của For lùi.
	2. Nghiên cứu sách giáo khoa, thảo luận, so sánh với cấu trúc của For tiến để trả lời:

	- Y/c: HS so sánh <Giá trị đầu> <Giá trị cuối> ?
	For  <biến đếm>:= <giá trị cuối>

Downto <giá trị đầu> Do <lệnh cần lặp>;

<Giá trị đầu> <Giá trị cuối>

	- Y/c HS cho biết trong hai bài toán trên, dạng lệnh For nào là phù hợp?
	+ Sử dụng dạng For tiến là phù hợp.


3. Hoạt động 3: Rèn luyện kĩ năng vận dụng lệnh lặp For.

a. mục tiêu:

Sử dụng đúng lệnh lặp For để giải quyết được một bài toán đơn giản.

b. Nội dung:

Ví dụ 1: Viết chương trình tính tổng 

S = 1/a+ 1/a+1 + 1/a+2 + ....+ 1/a+100.

Ví dụ 2: Một người có số tiền là S, ông ta gửi tiền tiết kiệm ngân hàng với lãi suất 1,5% mỗi tháng. Hỏi sau 12 tháng gửi tiết kiệm, ông ta được số tiền là bao nhiêu?

  c. Các bước tiến hành:

	HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Nêu nội dung bài toán 1. Mục tiêu là xác định được những việc chính cần làm:

+ Xác định giá trị đầu, giá trị cuối.

+ Xác định lệnh cần lặp lại.

- Yêu cầu học sinh tiếp tục hoàn thành chương trình ở nhà.
	1. Chú ý lắng nghe và trả lời các yêu cầu của giáo viên.

- Giá trị đầu là 1, Giá trị cuối là 100.
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	2. Nêu nội dung bài toán2, mục tiêu là viết được chương trìn hoàn thiện.

- Định hướng những vấn đề chính.

- Chia lớp thành 3 nhóm. Yêu cầu học sinh viết chương trình lên giấy bìa trong.
	2. Chú ý lắng nghe nội dung và yêu cầu.

	  - Thu phiếu học tập, chiếu lên bảng, gọi học sinh nhóm  khác nhận xét và đánh giá.
	- Cùng thảo luận và viết chương trình theo nhóm.

	- Chính xác hóa bài làm của học sinh bằng chương trình mẫu.


	- Quan sát chương trình giáo viên hướng dẫn và ghi nhớ.


 IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI BÀI.

1. Những nội dung đã học.

Cấu trúc chung của lệnh lặp For. Sơ đồ thực hiện của lệnh của lậnh lặp For.

2. Câu hỏi và bài tập về nhà.

- Giải bài  tập 5.a, 6, sách giáo khoa, trang 51.

- Xem trước phần nội dung của cấu trúc lặp có số lần chưa xác định While ...

- Xem nội dung phụ lục B, sách giáo khoa trang 131 : Lệnh rẽ nhánh và lặp.

- Xem nội dung phụ lục C, sách giáo khoa trang 139 : Lệnh rẽ nhánh và lặp.

CẤU TRÚC LẶP (TIẾT 2/2)

  I. MỤC TIÊU . 

1. Kiến thức.

- Biết được ý nghĩa của cấu trúc lặp có số lần lặp chưa xác định .

- Biết được cấu trúc chung của lệnh lặp While trong ngôn ngữ Pascal.

- Biết được sự thực hiện của máy khi gặp lệnh lặp While.

2. Kí năng.

- Phân biệt được sự giống  và khác nhau giữa cấu trúc lặp For và While.

- Sử dụng đúng lệnh lặp While trong lập trình.

- Bước đầu biết lựa chọn đúng dạng lệnh lặp để lập trình giải quyết được một số bài toán đơn giản.

II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Chuẩn bị của giáo viên.

Máy vi tính, Projector.

2. Chuẩn bị của học sinh

Nghiên cứu bài mới ở nhà
  III.  HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC .

1. Hoạt động 1 : Tìm  hiểu ý nghĩa của cấu trúc lặp có số lần chưa xác định .

a. Mục tiêu:

Biết được sự cần thiết phải có cấu trúc lặp có số lần chưa xác định trong lập trình.

b. Nội dung:

Bài toán 1: Viết chương trình tính tổng:

S = 1/a + 1/a+1 + 1/a+2 + ..... + 1/a+N + ... cho đến khi 1/a+N <0,0001.

Bài toán 2: Một người có số tiền là S đồng, ông ta gửi tiét kiệm ngân hàng với số lãi suất 1,5% tháng. Hỏi sau bao nhiêu tháng người đó có số tiền lớn hơn S1 đồng?

c. Các bước tiến hành:

	HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Hoạt động 1 

a. Chiếu nội dung của bài toán 1.

- Y/c HS cho biết sự khác nhau của bài toán này với bài toán đã viết ở tiết trước?
	a. Quan sát, thảo luận - trả lời.

- Bài trước: Cho giới hạn N.

- Bài này: Cho giới hạn S.

	- Hỏi : Lặp lại bao nhiêu lần?

- Hỏi : Lặp đến khi nào?
	- Chưa xác định ngay được.

- Đến khi điều kiện 1/a+N < 0,0001 được thỏa mãn.

	b. Chiếu nội dung của bài toán 2.

 - Hỏi : Sự khác nhau trong bài toán này với bài toán đã giải trong tiết trước?

    - Hỏi: Số lần lặp của lệnh?

    - Hỏi : Lặp đến khi nào?
	b. Chú ý lắng nghe, quan sát và suy nghĩ trả lời.

- Bài  trước : Biết số tháng, hỏi số tiền.

- Bài này: Biết số tiền, hỏi số tháng.

- Chưa biết trước, đó chính là số tháng cần tìm .

- Đến khi số tiền thu được > S1 đồng.

	c. Tiểu kết: Qua hai ví dụ ta thấy có một dạng bài toán có sự lặp lại của một số lệnh nhưng không biết trước số lần lặp. Cần có một cấu trúc điều khiển lặp lại một công viêc nhất định khi thỏa mãn một điều kiện nào đó.
	c. Theo dõi và ghi nhớ kết luận của giáo viên.


2. Hoạt động 2 Tìm hiểu cấu trúc lệnh lặp While trong ngôn ngữ lập trình Pascal.

a. Mục tiêu:

Học sinh biết được cấu trúc chung của lệnh While. Hiểu được ý nghĩa của các thành phần trong lệnh. Biết được sự thực hiện của máy khi gặp While. Vẽ được sơ đồ thực hiện đó.

b. Nội dung:

Cấu trúc: While<điều kiện>Do <lệnh cần lặp);

Điều kiện : Là biểu thức quan hệ hoặc biểu thức logic.

Sự thực hiện của máy:

Bước 1: Tính giá tị của <điều kiện>.

Bước 2: nếu<điều kiện> Có giá trị đúng thì:

VẼ HÌNH CẤU TRÚC LẶP WHILE

c. Các bước tiến hành :

	HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Yêu cầu học sinh nghiên cứu sách giáo khoa và cho biết cấu trúc chung của lệnh lặp While.

- Giải thích:

+ <Điều kiện>: Là biểu thcứ quan hệ hoặc biểu thức logic, là điều kiện để lặp lại.
	1. Nghiên cứu sách giáo khoa, thảo luận, trả lời các câu hỏi.

 While <điều kiên> Do <lệnh cần lặp>;

	- Y/c HS cho biết trong bài toán 1: Điều kiện để lặp lại là gì?
	+ 1/a+M >0,0001

	- Y/c HS cho biết trong bài toán 2: Điều kiện để lặp lại là gì?
	+ S < S1

	+ <Lệnh cần lặp>: Là các lệnh cần phải lặp lại.
	+ S:= S + 0,015*S để tính số tiền.



	- Y/c HS cho biết trong hai bài toán trên lệnh cần lặp là gì?
	 t:= t + 1; để tính số tháng. 

 S := S + 1/(a + i) để tính tổng.

 i := i + 1; để tăng tỉ số.



	- Y/c HS cho biết sự khác nhau trong lệnh cần lặp của For và While là gì?

- Y/c HS dựa vào cấu trúc chung, cho biết máy sẽ thực hiện tính <điều kiện> trước hay thực hiện <lệnh cần lặp> trước?
	- While phải có lệnh tăng biến chỉ số.

	2. Yêu cầu học sinh vẽ sơ đồ cấu trúc lên bảng.

- Gọi học sinh đánh giá nhận xét.

- Tiểu kết cho vấn đề bằng cách treo sơ đồ mãu và giải thích.
	- Quan sát, suy nghĩ và trả lời:

+ tính biểu thức điều kiện trước.

+ Thực hiện lệnh cần lặp sau.

2. Lên bảng vẽ sơ đồ cấu trúc của lệnh While. 

Nhận xét đúng sai và bổ sung.


3. Hoat động 3: rèn luyện kĩ năng vận dụng lệnh lặp While.

a. Mục tiêu:

Học sinh bước đầu biết sử dụng đúng lệnh While để lập trình giải quyết một số bài toán đơn giản.

b. Nội dung:

Ví dụ 1: Một ngưới có số tiền là S, ông ta gửi tiết kiệm ngân hàng với lãi suất 1,5% /tháng. Hỏi sau bao nhiêu tháng người đó có số tiền lớn hơn S1 đồng?

Ví dụ 2: Viết chương trình nhập vào hai số nguyên dương a và b. Tìm ước số chung lớn nhất của hai số đó.

c. Các bước tiến hành:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Nêu nội dung bài toán 1. Mục tiêu là viết chương trình hoàn thiện.

- Định hướng các vấn đề chính.

+ Xác định điều kiện để tiếp tục lặp.

+ Xác định các lệnh cần lặp.
	1. Chú ý nghe giảng, và suy nghĩ, thảo luận - trả lời các câu hỏi định hướng của giáo viên.

- Điều kiện: S < S1

S:= S + 0,015*S để tính số tiền.

t:= t + 1; để tính số tháng.

	- Chia ra làm 3 nhóm. Yêu cầu học sinh viết chương trình hoàn thiện lên bìa trong.

- Thu phiếu trả lời, chiếu kết quả bằng máy Overhead (Camera)
	- Tập trung làm việc theo nhóm để viết được chương trình hoàn thiện.

	- Gọi học sinh nhóm khác nhận xét và đánh giá.
	- Đánh giá đúng – sai và bổ sung. 

	- Chính xác hóa chương trình cho cả lớp.
	- Ghi nhớ những phần giáo viên sửa chữa.

	  2. Nêu nội dung của bài toán 2. Mục tiêu là phân tích để xác định <điều kiện> và <lệnh cần lặp>.

- Lấy một ví dụ cụ thể khi tìm  ước số chung của hai số 15 và 25.

m

n

15

25

15

10

5

10

5

5

Trả lời: 5 là ước số chung lớn nhất.
	  2. Tập trung theo dõi để thấy được những công việc cần thực hiện.

	- Y/c HS cho biết điều kiện để tiếp tục lặp là gì?
	- Điều kiện : m <> n



	- Y/c HS cho biết các lệnh cần lặp lại là?


	-Lệnh cần lặp: m:=m-n; hoặc n:=n-m;

- Thuật toán:

B1: Nếu m = n thì UC = m, dừng.

B2: Nếu m>n thì m := m-n ngược lại n:= n-m; Quay lại B1.



	- Yêu cầu học sinh viết chương trình hoàn thiện bài toán ở nhà.
	

	- Yêu cầu học sinh chỉ ra hai câu hỏi cần đặt ra khi gặp bài toán dạng này.  
	- Thảo luận - trả lời:

+ Điều kiện nào để lặp lại?

+ Những lệnh nào cần lặp lại?




  IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI BÀI.

1. Những nội dung đã học

- Ý nghĩa của cấu trúc lặp có số lần chưa xác định.

- Cấu trúc chung của lệnh lặp While trong ngôn ngữ Pascal.

- Sơ đồ thực hiện của lệnh lặp While.

- Sự thực hiện của máy khi gặp lệnh lặp While.

2. Câu hỏi và bài tập về nhà.

- Giải bài tập 4, 5b, 7, 8, sách giáo khoa trang 51.

- Viết chương trình tính tổng:

S = 1/a + 1/a+1 + 1/a+2 + ..... + 1/a+N + ... cho đến khi 1/a+N <0,0001.

- Đọc lại lệnh rẽ nhánh IF và làm các bài tập liên quan, chuẩn bị cho tiết sau thực hành.

- Xem nội dung bài thực hành số 2, sách giáo khoa trang 49.

- Xem nội dung phụ lục B, sách giáo khoa trang 131: Lệnh rẽ nhánh và lặp .

- Xem nôi dung phụ lục C, sách giáo khoa trang 139: Lệnh rẽ nhánh và lặp.

LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức.

Củng cố lại cho học sinh những kiến thức về cấu trúc lặp, sơ đồ và sự thực hiện của máy khi gặp lệnh lặp.

2. Kĩ năng

Rèn luyện kĩ năng vận dụng và linh hoạt trong công việc lựa chọn cấu trúc rẽ nhánh và cấu trúc lặp phù hợp để giải quyết bài toán đặt ra.

3. Thái độ.

Tự giác, tích cực, chủ động.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

1. Chuẩn bị của giáo viên.

Máy chiếu Projector, máy vi tính.

2. Chuẩn bị của học sinh

Chuẩn bị bài ở nhà.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC.

1. Hoạt động: rèn luyện kĩ năng vận dụng tổ chức lặp.

a. mục tiêu:

Học sinh biết sử dụng lệnh lặp để giải quyết bài toán cụ thể. Linh hoạt trong việc chọn lựa cấu trúc lặp.

Ví dụ 1 :

Viết chương trình tính giá trị biểu thức Y = 1/2 + 2/3 + 3/4 + ... + 50/51

Ví dụ 2: 

Viết chương trình tính giá trị của tổng X(N) = 13 + 33 + 53 + ........+ (2N + 1)3, với N lần lượt 0, 1, 2, 3, ,........ , chừng nào X(N) cò nhỏ hơn 2 x 109. Đưa ra các giá trị X(N) ra màn hình.

c. Các bước tiến hành:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Tìm hiểu bài tập 1 và giải quyết.

- Chiếu nội dung ví dụ 1 lên bảng.

- Y/c HS cho biết có thể khai triển biểu thức Y thành tổng của các số hạng như thế nào?
	1. Thảo luận giải bài toán.

Y = 1/2 + 2/3 + 3/4 + ... + 50/51

	- Nhìn vào công thức khai triển, cho biết N lấy giá trị trong đoạn nào?
	1..50

	- Y/c HS cho biết sử dụng cấu trúc điều khiển lặp nào là phù hợp?

- Chia lớp làm ba nhóm, yêu cầu viết chương trình lên bìa trong.

- Thu phiếu trả lời, chiếu kết quả lên bảng.

- Gọi học sinh nhóm khác nhận xét đánh giá và bổ sung.
	- Sử dụng cấu trúc lặp có số lần đã xác định.

- Thảo luận theo nhóm để viết chương trình lên bìa trong.

- Báo cáo kết quả của nhóm.

- Nhận xét, đánh giá và bổ sung các thiếu sót của nhóm khác

	2. Tìm hiểu nội dung ví dụ 2 và định hướng học sinh giải quyết ở nhà.

- Chiếu nội dung ví dụ 2 lên bảng
	2. Quan sát và theo dõi, ghi nhớ.

	- Hãy cho biết N nhận giá trị trong đoạn nào? Xác định được chưa?
	- Chưa xác định được cận cuối.

	- Y/c HS cho biết dùng cấu trúc điều khiển nào là thích hợp?

- Yêu cầu học sinh về nhà lập trình trên máy, tiết sau nộp lạo cho giáo viên.
	- Dùng cấu trúc lặp có số lần chưa xác định .

- Ghi nhớ làm bài tập về nhà .


IV. Đánh giá cuối bài.

1. Những nội dung đã học.

- Có hai cấu trúc lặp:

                               + Lặp For: Số lần lặp đã xác định.

                               + Lặp While: Số lần lặp chưa xác định.

2. Câu hỏi và bài tập về nhà.

- Cho chương trình được viết bằng lệnh For.

   Var    x, i:word;    nt:boolean;

   Begin

   Readln(x);

   nt :=true;

   For   i :=2 to x – 1 do

              if    x mod i = 0 then nt:=false;

   If nt = true   then   write(x,’la so nguyen to’) else   write(x, ‘khong phai snt’);

             readln;

           End.

- Hãy viết lại chương trình trên trong đó lệnh lặp For được thay bằng lệnh lặp Whlie.  Hãy cho biết, trong bài toán trên sử dụng lệnh lặp nào là tốt hơn.

*.  Đề và đáp án kiểm tra sau tác động.

ĐỀ KIỂM TRA 
1. Mục tiêu cần đánh giá.

- Kiểm tra kết quả tiếp thu của học sinh từ đầu năm học đến nay.

- Đánh giá kĩ năng phân tích một bài toán và tư duy lập trình trên giấy.

- Có thái độ tự giác, tích cực trong làm bài kiểm tra.

2. Mục đích yêu cầu của đề.

- Kiến thức: Học sinh nắm được các kiến thức về kiểu dữ liệu cơ bản, kiểu dữ liệu có cấu trúc. Các hàm chuẩn thông dụng. Cấu trúc vào/ra dữ liệu, cấu trúc lặp.

- Kĩ năng: Có kĩ năng phân tích bài toán, viết chương trình.

  3. Chuẩn bị.

- Giáo viên chuẩn bị đề kiểm tra.

- Học sinh chuẩn bị đầy đủ kiến thức đã được học, ôn tập.

4. Nội dung đề bài và đáp án.

- Cấu trúc đề: 2 câu kiểm tra hiểu lí thuyết, 1 câu lập trình, thời gian làm bài 45 phút, hình thức thi viết trên giấy.

- Nội dung đề:

Câu 1: Hãy phân biệt kĩ thuật biên dịch và thông dịch.

Câu 2: So sánh sự giống và khác nhau của cấu trúc For và While.

Câu 3 Cho chương trình có sử dụng cấu trúc For như sau:

                    var   i:byte

                    Begin

                               For i:=1 to 30 write(i:4);

                               Readln;

                    End.

Hãy viết lại chương trình bằng cách thay cấu trúc For bằng cấu trúc While.

ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA SAU TÁC ĐỘNG

  Câu 1: (3 điểm)

Biên dịch:

Bước 1: Duyệt, phát hiện lỗi, kiểm tra tính đúng đắn của lệnh trong chương trình nguồn.

Bước 2: Dịch toàn bộ chương trình nguồn thành một chương trình trên ngôn ngữ máy.

 (thuận tiện cho các chương trình ổn định và cần thực hiện nhiều lần)

- thông dịch:

Bước 1: Kiểm tra tính đúng đắn của lệnh tiếp theo trong chương trình nguồn.

Bước 2: Chuyển lệnh đó thành ngôn ngữ máy.

Bước 3: thực hiện các câu lệnh vừa được chuyển đổi.

 (phù hợp với môt trường đối thoại giữa người và máy)

Câu 2: (3 điểm)

- Giống: For và While đều cùng là cấu trúc lặp.

- Khác : For là cấu trúc lặp có số lần đã biết trước, ngược lại while là cấu trúc lặp có số lần chưa xác định .

Câu 3: (4 điểm)

                 Var     i: byte;
                  Begin

                            i:=1;

                            While  i<=30 do

                                        begin

write(i:4);

i:=i+1;

                                        end;

                             Readln;

                  End.

5. Hoạt động dạy học

5.1. Hoạt động 1: Ổn định tổ chức. giới thiệu đề bài.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	-  Gọi học sinh vào phòng thi, ổn định phòng thi, vị trí.

- Phát đề cho học sinh.

- Giải đáp thắc mắc nếu có
	- Ngồi đúng vị trí được phân công.

- Nhận đề, đọc qua đề. Thắc mắc nếu cần.


5.2. Hoạt động 2: Độc lập viết chương trình.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	- Thường xuyên có mặt tại phòng để giám  sát, tránh học sinh sao chép bài nhau.
	- Viết chương trình lên giấy.  


IV. Đánh giá cuối bài

- Những vấn đề cần lưu ý:

- Nhận xét, phân tích đề bài.
	* Kết quả đạt được của học sinh:

LỚP THỰC NGHIỆM

	STT
	Họ và tên
	Điểm kiểm tra trước TĐ
	Điểm kiểm tra sau TĐ

	1
	LƯƠNG THỊ MAI ANH
	8.0
	9.0

	2
	NGUYỄN THỊ KIM ANH
	6.9
	9.0

	3
	PHẠM THỊ VÂN ANH
	6.9
	9.0

	4
	VŨ ĐỨC BẢN
	6.9
	9.0

	5
	NGUYỄN TRỌNG CHÍNH
	6.9
	9.0

	6
	NGUYỄN THỊ CÚC
	8.0
	9.0

	7
	NGUYỄN THỊ CÚC
	8.0
	9.0

	8
	NGUYỄN HUY CƯƠNG
	6.0
	8.5

	9
	TRẦN VĂN CƯỜNG
	8.0
	10.0

	10
	PHẠM THÀNH DÂN
	8.0
	9.0

	11
	VŨ VĂN DẪN
	8.0
	9.5

	12
	TRẦN THỊ DUNG
	8.0
	9.5

	13
	PHẠM THỊ THÙY DƯƠNG
	6.9
	9.5

	14
	VŨ VĂN ĐẠT
	8.0
	9.0

	15
	LÊ CÔNG ĐOÀN
	6.9
	9.0

	16
	MAI THỊ HÀ
	8.0
	9.0

	17
	TRẦN NGỌC HẢI
	6.9
	9.0

	18
	PHẠM THỊ HẠNH
	8.0
	9.0

	19
	NGUYỄN THỊ HOA
	6.0
	9.0

	20
	ĐOÀN THỊ HÒA
	8.0
	8.5

	21
	PHẠM THỊ HỒNG
	8.0
	9.5

	22
	NGUYỄN VĂN HÙNG
	6.9
	9.5

	23
	PHẠM THỊ LIÊN
	8.0
	9.5

	24
	PHẠM THỊ PHƯƠNG LIÊN
	8.0
	9.0

	25
	NGUYỄN THÙY LINH
	6.9
	9.0

	26
	PHẠM THỊ MY
	8.0
	9.5

	27
	PHẠM THỊ NHI
	8.0
	9.0

	28
	TRẦN THỊ YẾN NHI
	8.0
	9.0

	29
	LƯƠNG THỊ NHUNG
	6.9
	9.5

	30
	NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ
	8.0
	9.5

	31
	ĐÀO THỊ KIM OANH
	6.0
	9.0

	32
	LƯƠNG CÔNG QUỲNH
	8.0
	9.0

	33
	PHẠM NGỌC QUỲNH
	6.0
	8.5

	34
	VŨ NHƯ QUỲNH
	8.0
	9.5

	35
	NGÔ MINH TÂN
	6.0
	9.0

	36
	LÊ QUANH THÁI
	6.9
	9.5

	37
	LÊ CHÍ THANH
	6.9
	9.0


	LỚP ĐỐI CHỨNG

	STT
	Họ và tên
	Điểm kiểm tra trước TĐ
	Điểm kiểm tra sau TĐ

	1
	VŨ THỊ MAI ANH
	8.0
	8.0

	2
	TRẦN THỊ DIỄM
	6.9
	9.0

	3
	NGUYỄN THỊ DỊU
	6.0
	6.9

	4
	PHẠM THỊ DUYÊN
	6.9
	8.0

	5
	NGUYỄN VĂN ĐỨC
	6.0
	9.0

	6
	PHẠM THỊ HẰNG
	6.9
	9.0

	7
	NGUYỄN VĂN HOÀN
	6.0
	9.0

	8
	NGUYỄN BÁ HOÀNG
	6.9
	9.0

	9
	NGUYỄN THỊ HỒNG
	6.9
	6.9

	10
	PHẠM THỊ HUẾ
	6.9
	9.0

	11
	PHẠM THỊ HUẾ
	6.0
	8.0

	12
	HOÀNG THỊ HUỆ
	6.9
	6.9

	13
	VŨ MẠNH HÙNG
	6.9
	6.9

	14
	BÙI THỊ HUYỀN
	6.9
	8.0

	15
	LƯƠNG THỊ THU HƯƠNG
	5.0
	8.0

	16
	VŨ DUY KHÁNH
	8.0
	8.0

	17
	LƯƠNG VĂN KHIÊM
	6.9
	9.0

	18
	PHẠM THỊ LỆ
	6.0
	9.0

	19
	PHẠM THỊ LIÊN
	6.9
	8.0

	20
	HUỲNH THÙY LINH
	8.0
	9.0

	21
	LƯƠNG THỊ LOAN
	6.0
	8.0

	22
	VŨ VĂN MẠNH
	8.0
	9.0

	23
	NGUYỄN TRỌNG NAM
	6.9
	9.0

	24
	BÙI THỊ NHÂM
	8.0
	9.0

	25
	BÙI THỊ KIM PHƯỢNG
	6.9
	9.0

	26
	LÊ THỊ PHƯỢNG
	8.0
	9.0

	27
	MAI THỊ PHƯỢNG
	6.0
	6.9

	28
	VŨ VĂN QUỲNH
	6.0
	8.0

	29
	HOÀNG THỊ MAI SAO
	6.9
	8.0

	30
	LƯƠNG THU THẢO
	6.9
	9.0

	31
	NGUYỄN VĂN THỂ
	6.9
	8.0

	32
	DƯƠNG THỊ THƠ
	6.9
	8.0

	33
	NGUYỄN THỊ THỦY
	6.9
	9.0

	34
	NGUYỄN THỊ THƯƠNG
	8.0
	9.0

	35
	HOÀNG VĂN THƯỞNG
	6.9
	8.0

	36
	PHẠM THỊ BẢO YẾN
	6.9
	9.0


d) Đo lường

1) Khảo sát chất lượng đầu vào của lớp đối chứng và lớp thực nghiệm.

* Sử dụng kết quả bài kiểm tra trong học kỳ I cho 2 nhóm đối chứng và thực nghiệm để xác định sự tương đương về trình độ của 2 nhóm.

Bảng 1: Kết quả bài kiểm tra trước tác động

	Đầu vào
	TBC
	P_ ttest

	Lớp đối chứng
	6.9
	0.028912

	Lớp thực nghiệm
	7.3
	


Biểu đồ 1:
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Bình luận: Bảng 1 cho thấy kết quả bài kiểm tra trước tác động (kiểm tra đầu vào) của hai lớp gần như tương đương.

2) Kiểm tra đầu ra bằng bài kiểm tra có cấu trúc tự luận cộng trắc nghiệm (sau khi tác động) 

- Sử dụng kết quả các bài kiểm tra 1 tiết.

- Hình thức kiểm tra: Tự luận 60% và trắc nghiệm 40%
5. Phân tích dữ liệu và bàn luận kết quả

a) Mô tả dữ liệu

a.1) Đo độ hướng tâm

Lớp thực nghiệm gồm 37 học sinh, kiểm tra đầu vào tính được TBC = 7.3; kiểm tra đầu ra tính được TBC = 9.1

Biểu đồ 2:
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Lớp đối chứng gồm 36 học sinh, kiểm tra đầu vào tính được TBC = 6.9; kiểm tra đầu ra tính được TBC = 8.4

Biểu đồ 3:
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a.2) Đo độ phân tán (Độ lệch chuẩn)

- Lớp thực nghiệm đầu vào SD = 0.76; đầu ra SD = 0.34

- Lớp đối chứng đầu vào SD = 0.77; dầu ra SD = 0.66

Dữ liệu được tổng hợp theo bảng sau:

Bảng 2: Kết quả bài kiểm tra sau tác động

	Tham số
	Lớp thực nghiệm
	Lớp đối chứng

	
	Đầu vào
	Đầu ra
	Đầu vào
	Đầu ra

	Giá trị TB
	7.3
	9.1
	6.9
	8.4

	Độ lệch chuẩn
	0.76
	0.34
	0.77
	0.66

	T-test
	1.4533 x 10-9


Điểm trung bình đầu vào lớp đối chứng là 6.9, lớp thực nghiệm 7.3 xấp xỉ tương đương. Độ lệch chuẩn đầu vào lớp đối chứng là 0.77, lớp thực nghiệm là 0.76 xấp xỉ tương đương.

Điểm trung bình đầu ra lớp đối chứng là 8.4, lớp thực nghiệm là 9.1, điều đó chứng tỏ sau khi thực hiện tác động, lớp thực nghiệm có điểm trung bình rất cao.

Độ lệch chuẩn dầu ra lớp đối chứng là 0.66, lớp thực nghiệm 0.34, điều đó khẳng định rằng sau khi tác động, lớp thực nghiệm học đồng đều hơn.

b) So sánh dữ liệu liên tục

Bảng 3:

	Nhóm
	KT đầu vào
	Tác động
	KT đầu ra

	Thực nghiệm
	
	Dạy học theo phương pháp mới
	

	Đối chứng
	
	Dạy học theo phương pháp cũ
	


b.1) Tính giá trị P của phép kiểm chứng

Bảng 4:

	Tham số
	Lớp thực nghiệm
	Lớp đối chứng

	
	Đầu vào
	Đầu ra
	Đầu vào
	Đầu ra

	Giá trị TB
	7.3
	9.1
	6.9
	8.4

	Độ lệch chuẩn
	0.76
	0.34
	0.77
	0.66

	T-test
	1.4533 x10-9


Với đầu ra p = 1.4533 x 10-9 < 0.05 có nghĩa là có sự khác biệt lớn giữa điểm trung bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Sự khác biệt đó có ý nghĩa, cụ thể là kết quả của lớp thực nghiệm đạt cao là do tác động, khả năng xảy ra ngẫu nhiên bị bỏ.

Biểu đồ 4:
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b.2) Tính mức độ ảnh hưởng ES

Theo công thức

Đầu vào 
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Bảng 5:

	Bài kiểm tra lớp thực nghiệm
	Tính ES
	Ảnh hưởng

	Sau tác động
	1.06
	Rất lớn


ES có giá trị là 1.06 trong kết quả kiểm tra đầu ra của lớp thực nghiệm cho thấy tác động của nghiên cứu đã tạo ảnh hưởng ở mức độ rất lớn.

c) Bàn luận kết quả.

Căn cứ kết quả bảng 1, cho thấy lớp đối chứng và lớp thực nghiệm là tương đương về trình độ. Căn cứ kết quả bảng 2, cho thấy TBC lớp thực nghiệm cao hơn lớp đối chứng. Qua kết quả của phép kiểm chứng T_test p = 1.4533x10-9 < 0.05, cho thấy chênh lệch này đối với lớp thực nghiệm là có ý nghĩa, không xảy ra ngẫu nhiên.

Để làm được điều đó, mỗi người giáo viên phải thực sự yêu nghề, tâm huyết, phải đầu tư thời gian, công sức và đặc biệt phải có kỹ năng sử dụng các thiết bị, phương tiện dạy học hiện đại, biết khai thác nhiều nguồn thông tin khác nhau, nhất là các thông tin trên mạng làm cho mỗi tiết học trở nên sinh động, sôi nổi giúp học sinh tiếp thu bài học tốt hơn.

Bên cạnh đó, chúng ta rất cần sự quan, ủng hộ của nhà trường về cơ sở vật chất, cũng như các thiết, phương tiện dạy học hiện đại là một trong những yếu tố rất cần thiết để nâng cao chất lượng dạy và học trong mỗi nhà trường nói chung và trường THPT Chúc Động nói riêng.

6. Kết luận và kiến nghị

a) Kết luận

Theo phương phương pháp dạy học được đổi mới như tôi đã trình bày đối với bài 10 sách giáo khoa tin học 11 “Cấu trúc rẽ nhánh và lặp”,  đã nâng cao kết quả học tập của học sinh. Học sinh đã thực sự chủ động trong việc chiếm lĩnh kiến thức bằng việc tìm hiểu và phát hiện kiến thức bằng trò chơi, các hình ảnh động và các bài tập test trực tiếp qua Pascal trên màn hình. Những tiết học như vậy làm cho học sinh cảm thấy rất thoải mái, tích cực và tạo không khí sôi nổi giúp các em hiểu sâu, nhớ lâu, có kỹ năng vận dụng vào đời sống. 

b) Kiến nghị

Đối với nhà trường: Cần quan tâm hơn nữa về cơ sở vật chất cũng như các trang thiết bị, phương tiện dạy học hiện đại cho các môn học nói chung và cho môn tin học nói riêng, khuyến khích, động viên giáo viên áp dụng công nghệ thông tin và đổi mới áp dụng công nghệ vào dạy học.

Đối với mỗi giáo viên: không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ và học hỏi kinh nghiệm của các đồng nghiệp. Đặc biệt biết khai thác thông tin trên mạng, có kỹ năng sử dụng thành thạo các trang thiết bị và phương tiện dạy học hiện đại.

- Ngôn ngữ lập trình nói chung đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng các chương trình ứng dụng để phục cuộc sống. Có thể coi lập trình gắn liền với tin học. Nhờ sự phát triển của Tin học các nhà lập trình chuyên nghiệp góp phần không nhỏ vào các lĩnh vực của đời sống xã hội.

- Ngôn ngữ lập trình Pascal hiện không còn phổ biến để lập trình ứng dụng, nhưng nó lại là ngôn ngữ được lựa chọn để dạy học lập trình bởi tính cấu trúc và tính khoa học của nó phù hợp với những người bắt đầu học lập trình.

- Đề tài này mang tính thực tiễn rất cao cụ thể là trong tiết học các em học sinh tìm tòi lại những kiến thức đã học và giải quyết những vấn đề do giáo viên đặt ra. Trong quá trình giải quyết vấn đề, giáo viên chỉ ra những sai lầm học sinh thường mắc phải. Từ đó giúp học sinh hiểu rõ hơn các vấn đề và vận dụng nó để giải quyết các bài toán khác.

- Trong quá trình truyền thụ kiến thức cho các em học sinh trong từng bài giảng. Người thầy cần vận dụng linh hoạt, nhuần nhuyễn các phương pháp giảng dạy đã có. Hay nói cách khác, không có phương pháp dạy học nào là tối ưu, mà chỉ sự kết hợp hợp tối ưu giữa các phương pháp nhằm tạo nên những bài giảng có sức hấp dẫn, lôi cuốn học sinh và gây hứng thú học tập  cho các em học sinh.
- Trên đây tôi trình bày cách thức tiến hành đổi mới việc dạy bài “Cấu trúc rẽ nhánh và lặp”. Tôi mạnh dạn xin trình bày để đồng nghiệp cùng tham khảo và rất mong nhận được sự đóng góp chân thành nhất. Tôi xin chân thành cảm ơn.
7. Các tài liệu tham khảo

- Tài liệu tập huấn: Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng – Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

- Tài liệu tập huấn: Chuẩn kiến thức, kỹ năng dạy học tháng 8/2010.

- Sách giáo khoa Tin học 11 của Hồ Sĩ Đàm

- Sách giáo viên Tin học 11 của  Hồ Sĩ Đàm

- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật của Đỗ Xuân Lôi

- Tài liệu tập huấn dạy học và học tích cực - Nhà xuất bản Hà Nội.

- Một số phương pháp làm việc tự do cho các nhóm - Nhà xuất bản Paris năm 1945;
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